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Tóm tắt 

Công nghệ đang có sự phát triển vượt bậc, kéo 

theo đó là xu hướng chuyển đổi số trong hoạt 

động khai thác cảng biển, kho bãi, depot, các nhà 

khai thác container depot đã chuyển sang thu hút 

khách hàng và cạnh tranh bằng mức độ ứng dụng 

công nghệ trong hoạt động khai thác tại depot. Vì 

vậy, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

container depot cần quan tâm đến việc lựa chọn 

nhà cung cấp và phần mềm khai thác phù hợp 

nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và nâng cao chất 

lượng dịch vụ của mình. Trong nghiên cứu này, 

phương pháp Fuzzy AHP-TOPSIS được đề xuất 

nhằm đánh giá để lựa chọn nhà cung cấp phần 

mềm trong khai thác container depot. Trước tiên, 

để tính toán trọng số cũng như xếp loại bộ tám 

tiêu chí (bao gồm vị trí địa lý, tính linh hoạt tuỳ 

chỉnh của hệ thống, chất lượng quản lý kiểm soát 

hoạt động, uy tín của công ty trong ngành, mức độ 

chia sẻ thông tin, độ tin cậy, chi phí, chất lượng 

dịch vụ), phương pháp Fuzzy AHP đã được áp 

dụng. Tiếp đến, phương pháp xếp hạng theo tính 

tương đồng với giải pháp lý tưởng Fuzzy TOPSIS 

được sử dụng để sắp xếp thứ hạng cho các công ty 

cung cấp phần mềm trong nước và nước ngoài.  

Từ khóa: Container Depot, Nhà cung cấp phần 

mềm, Fuzzy AHP-TOPSIS, Fuzzy AHP. 

Abstract 

With the rapid development of technology and the 

trend of digital transformation in port operations, 

warehousing, and depots, container depot 

operators have shifted towards attracting 

customers and competing based on the level of 

technology application in depot operations. 

Therefore, businesses providing container depot 

services need to focus on selecting suitable 

suppliers and operational software to optimize 

operational efficiency and improve service quality 

for their enterprises. In this study, the integrated 

Fuzzy AHP-TOPSIS model is proposed to evaluate 

and select software providers for container depot 

operations. Firstly, the Fuzzy AHP hierarchical 

analysis method is used to build the weight set for 

evaluation criteria, consisting of eight criteria: 

service quality, cost, reliability, company 

reputation in the industry, level of information 

sharing, system customization flexibility, quality 

of warranty and maintenance management, and 

geographical location. Next, the Technique for 

Order of Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS) ranking model is used to 

evaluate and rank suppliers, selecting the best 

supplier for the enterprise. 

Keywords: Container Depot, Softrware 

Suppliers, Fuzzy AHP-TOPSIS, Fuzzy AHP. 

1. Giới thiệu chung 

Hiện nay, công tác quản lý khai thác tại các depot 

chủ yếu tập trung vào các mảng dịch vụ liên quan 

đến container rỗng bao gồm lưu trữ bảo quản 

container cho khách hàng, nâng hạ cấp container 

rỗng của hãng tàu giao cho khách hàng, sửa chữa 

container đối với container khô và container lạnh. 

Việc sử dụng công nghệ phần mềm tại các container 

depot sẽ giúp quá trình giám định và kiểm tra 

container diễn ra nhanh chóng. Cụ thể hơn, phần 

mềm giúp ghi nhận và lưu trữ thông tin chi tiết về 

tình trạng container (móp méo, rỉ sét, hư hỏng kết 

cấu, hệ thống làm lạnh...). Dựa trên tiêu chuẩn IICL 

(Institute of International Container Lessors) hoặc 

tiêu chuẩn của từng hãng tàu, phần mềm sẽ tự động 

đề xuất mức độ hư hỏng và phương án xử lý.  

Để đánh giá nhà cung cấp dịch vụ nói chung và 

nhà cung cấp dịch vụ logistics nói riêng, các phương 

pháp đã được thường xuyên sử dụng là AHP, VIKOR, 

TOPSIS, Delphi,… Các phương pháp trên có thể 

giúp đánh giá một cách chính xác mức độ liên quan 
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của các tiêu chí được đề xuất, và các phương án lựa 

chọn. Mặc dù vậy, kết quả thường mang tính chủ 

quan, ý kiến cả nhân của người được khảo sát hay 

nhà ra quyết định. Một trong những phương pháp 

điển hình và khá phổ biển để xử lý và giải quyết các 

bài toán, vấn đề có tính chất không rõ ràng, không 

xác định cụ thể và số liệu phức tạp là phương pháp lý 

thuyết tập mờ Fuzzy. Chính vì vậy, những nghiên 

cứu gần đây đã phối hợp nhiều phương pháp với 

nhau để tăng tính chính xác cũng như sự khách quan 

trong việc đánh giá lựa chọn. Trong nghiên cứu này, 

phương pháp phân tích thứ bậc mờ Fuzzy AHP 

(Fuzzy Analytic Hierarchy Process) được sử dụng 

chung với phương pháp Fuzzy TOPSIS (Technique 

for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

để tìm ra được thứ tự xếp hạng các công ty cung cấp 

phần mềm, giải pháp chuyển đổi số cho cảng biển, 

kho bãi và depot, đặc biệt tập trung cho hoạt động 

quản lý giám định tại container depot. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, 

kho bãi và depot lớn ở Việt Nam đều đang sử dụng 

phần mềm của các nhà cung cấp sau. Portlogics 

(Công ty cổ phần giải pháp Cảng & hậu cần) chuyên 

sâu về giải pháp quản lý khai thác cảng và kho bãi, 

tích hợp hệ thống TOS (Terminal Operating System), 

hỗ trợ cảng container, cảng tổng hợp và kho CFS nên 

được sử dụng rộng rãi tại các cảng lớn như Hải 

Phòng, Đình Vũ, Sài Gòn, Đà Nẵng [1]. IRTECH nổi 

bật với hệ thống ePort và AutoGate, giúp tự động 

hóa cổng ra vào, thời gian chờ được giảm thiểu đáng 

kể và kiểm soát an ninh được tăng cường chặt chẽ. 

Hệ thống GTOS hỗ trợ cảng hàng tổng hợp, phù hợp 

với các doanh nghiệp muốn số hóa toàn bộ chuỗi 

hoạt động. CEH là đơn vị tiên phong phát triển hệ 

thống VTOS và giải pháp EDO (Electronic Delivery 

Order), giúp chuẩn hóa quy trình giao nhận hàng và 

kết nối trực tiếp với các hãng tàu quốc tế. Đơn vị đã 

thành công trong việc triển khai ứng dụng tại nhiều 

cảng lớn như Nam Hải (Gemadept), Tân Cảng Sài 

Gòn, SP-ITC [2]. Bên cạnh đó cũng còn có các nhà 

cung cấp nước ngoài như Navis, Tideworks, 

CyberLogitec,… đang được một số cảng quốc tế lớn 

hoặc liên doanh với nước ngoài (như Cảng Quốc tế 

Lạch Huyện) sử dụng để đồng bộ hoá và liên kết với 

hệ thống toàn cầu [3]. Chính vì vậy, đứng trước rất 

nhiều các nhà cung cấp phương pháp chuyển đổi số, 

việc lựa chọn ra phương án phù hợp là một vấn đề 

rất đáng quan tâm với các doanh nghiệp cảng biển. 

Mặc dù, chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu 

của các cảng biển nhưng số lượng nghiên cứu về chủ 

đề này vẫn còn hạn chế đặc biệt với cảng biển khu 

vực Hải Phòng. Gần đây, có nhóm nghiên cứu Lê và 

Nguyễn có nghiên cứu về các yếu tố áp dụng hệ 

thống thông tin cảng biển và nghiên cứu của tác giả 

Phạm về các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện 

chuyển đổi số thành công [4] [5]. Tuy nhiên, về việc 

lựa chọn nhà cung ứng phần mềm giám định 

container tại container depot cảng biển khu vực Hải 

Phòng, vẫn chưa có nghiên cứu nào được thực hiện 

để giúp các nhà quản lý có căn cứ để ra quyết định.  

Liên quan đến bài toán lựa chọn nhà cung ứng, 

đặc biệt trong hoạt động logistics và khai thác cảng 

bãi, rất nhiều nghiên cứu đã được triển khai và áp 

dụng phương pháp Fuzzy AHP và phương pháp 

TOPSIS. Phương pháp AHP sử dụng thang đo để so 

 

Hình 1. Các container depot tại khu vực Hải Phòng 
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sánh dựa vào sự kết hợp kinh nghiệm và kiến thức để 

đánh giá các phương án. Vì vậy, ý kiến, quan điểm 

riêng của người đánh giá sẽ chi phối, tác động rất 

nhiều tới việc ra quyết định đối với từng phương án 

lựa chọn theo các tiêu chí. Nhược điểm này được hạn 

chế nhờ phương pháp số mờ Fuzzy thay vì sử dụng 

số thực trong tính toán mức độ ưu tiên của từng tiêu 

chí. Số mờ được áp dụng để giảm đi tính mơ hồ và ý 

kiến cá nhân của người đánh giá. Hơn thế nữa, mô 

hình Fuzzy TOPSIS còn có ưu điểm trong việc đánh 

giá chính xác cùng lúc nhiều tiêu chí [6]. Tsai (2009) 

đã lựa chọn các tiêu chí liên quan đến vị trí địa lý, 

giá cả, chất lượng dịch vụ, độ tin cậy và đúng hạn 

giao hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng trước và sau, 

khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường và khả 

năng tổ chức để đưa ra những nhận định về các nhà 

cung cấp dịch vụ Logistics [7]. Để phân tích và đánh 

giá việc lựa chọn 3PL, Cooper et al. (2012) đã sử 

dụng các tiêu chí sau: giao hàng đúng hạn, chi phí, 

độ chính xác của đơn đặt hàng, phản hồi đơn đặt 

hàng, tính nhất quán trong hóa đơn, đơn đặt hàng đã 

nhận, giao hàng hoàn hảo, tần suất hư hỏng trong 

vận chuyển, độ chính xác và khả năng luân chuyển 

của hàng tồn kho, hiệu quả của kho, lợi nhuận, mức 

độ dịch vụ, rủi ro vận chuyển và rủi ro kho hàng [8]. 

Chen và Wu (2011) đề xuất một số tiêu chí được sử 

dụng thường xuyên là giá cả, năng lực công nghệ 

thông tin, hiệu suất phân phối, khả năng đáp ứng, 

phạm vi dịch vụ được cung cấp, nguồn nhân lực [9]. 

Như vậy, việc chọn công ty cung cấp phần mềm là 

một quy trình ra quyết định nhằm đáp ứng nhiều tiêu 

chí đặt ra bao gồm chi phí dịch vụ, danh tiếng của 

công ty, chất lượng dịch vụ của công ty, các mối 

quan hệ dài hạn, nhân lực am hiểu cả lĩnh vực khai 

thác depot và công nghệ thông tin, tính linh hoạt, 

chất lượng công tác quản lý, độ tin cậy, hiệu suất 

hoạt động, năng lực công nghệ thông tin, nền tảng 

của công ty, vị trí địa lý, quản lý rủi ro,… để giải 

quyết việc tối ưu hóa các mục tiêu mâu thuẫn, khó 

đạt được cùng lúc với nhau như chi phí, thời gian và 

chất lượng [10], [11]. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia đã 

được lựa chọn sử dụng để thu thập số liệu nhằm 

đánh giá mối quan hệ của các tiêu chí và đánh giá 

đối tượng. Các chuyên gia được lựa chọn để khảo sát 

là những người có chuyên môn và kinh nghiệm trong 

việc lựa chọn nhà cung cấp phần mềm đặc thù liên 

quan đến lĩnh vực cảng kho bãi. Đồng thời đối tượng 

được khảo sát cũng là nhũng người có kinh nghiệm 

đã và đang phụ trách các công việc ở các bộ phận 

giao nhận, khai thác tại các cảng biển, kho bãi,... 

Bảng câu hỏi soạn sẵn sẽ được đưa cho các chuyên 

gia. Phương pháp phỏng vấn trực tiếp này giúp giảm 

thiểu sai sót trong việc thu thập số liệu. Các thắc mắc, 

băn khoăn về câu hỏi sẽ được giải đáp trực tiếp với 

các chuyên gia.  

Nội dung của bảng câu hỏi để xếp loại độ ưu 

tiên của các tiêu chí được thiết lập dựa trên thang đo 

9 mức độ và bảng câu hỏi để xếp loại nhà cung cấp 

phần mềm thì dựa trên thang đo 5 mức độ. Sau khi 

nhận lại được bảng trả lời câu hỏi, số liệu sẽ được 

phân tích thông qua mô hình Fuzzy AHP và mô hình 

TOPSIS. Từ đó, mỗi phương án về nhà cung cấp 

phần mềm sẽ được tính toán giá trị, làm căn cứ để 

xếp hạng dựa theo bộ tiêu chí được chọn ra để 

nghiên cứu.  

Bước 1: Thu thập số liệu. 

Xác định m phương án lựa chọn A và n tiêu chí 

đánh giá cho vấn đề nghiên cứu, sau đó lập bảng câu 

hỏi khảo sát gửi đến các chuyên gia để tổng hợp số 

liệu. Quá trình thực hiện nghiên cứu được chia làm 

ba bước như Hình 2. 

Bước 2: Tính toán bằng phương pháp Fuzzy 

AHP. 

Mỗi biến ngôn ngữ được quy ước tương ứng với 

số Fuzzy thông qua thang đo chuyển đổi từ 1 đến 9 

(Sodhi & Prabhakar, 2012) [12]. Các khoảng chuyển 

đổi được lựa chọn (5 khoảng) và biến ngôn ngữ 

tương ứng với các số mờ tam giác được biểu diễn ở 

Hình 3 và Bảng 1. Các tham số mờ sẽ được so sánh 

theo từng cặp. 

Với số lượng k chuyên gia được khảo sát, tầm 

 

Hình 2. Các bước thực hiện nghiên cứu 
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quan trọng hay giá trị trọng số riêng của n tiêu chí sẽ 

được đánh giá thông qua việc so sánh theo từng cặp. 

Mô hình AHP sẽ so sánh n tiêu chí C1, C2, …, Cn; xác 

định ra trọng số tương đối hay mức độ ưu tiên của tiêu 

chí thứ Ci so với Cj theo tỷ lệ aij. Các phép so sánh này 

sẽ được đặt trong ma trận vuông bậc n và phải đáp 

ứng được hai điều kiện:  

+ aij = 1/aji (i khác j); 

+ aii = 1 đối với mọi i. 

Lúc này, điểm trung bình của các tiêu chí sẽ được 

tính theo công thức (1).  

𝑎̃𝑖𝑗 = ∑ 𝑎̃𝑖𝑗
𝑘𝑘

𝑖=1 /𝑘    (1) 

Ma trận so sánh cặp Fuzzy được lập ra dưới dạng: 

 [

1 𝑎̃12

𝑎̃21 1
⋮

𝑎̃𝑛1

⋮
𝑎̃𝑛2

… 𝑎̃1𝑛

… 𝑎̃2𝑛

⋱
…

⋮
1

] =[

1 𝑎̃12

1/𝑎̃21 1
⋮

1/𝑎̃𝑛1

⋮
1/𝑎̃𝑛2

… 𝑎̃1𝑛

… 𝑎̃2𝑛

⋱
…

⋮
1

] (2) 

Sau khi ma trận so sánh theo cặp được hình thành, 

trọng số của từng tiêu chí thứ j được tính toán để tìm 

ra thứ tự mức độ ưu tiên của từng tiêu chí. Lần lượt 

dưới đây là các công thức tính giá trị trung bình hình 

học Fuzzy 𝑟̃𝑗, trọng số Fuzzy 𝑤̃𝑗, 𝑤𝑗̅̅ ̅, wj của tiêu chí 

thứ j. Căn cứ vào giá trị trọng số wj, thứ tự mức độ 

ưu tiên hay xếp hạng của các tiêu chí được thiết lập. 

𝑟̃𝑗 = (𝑎̃𝑖1 × 𝑎̃𝑖2 × 𝑎̃𝑖3 × ⋯ × 𝑎̃𝑖𝑛)1/𝑛   (3) 

𝑤̃𝑗 = 𝑟̃𝑗 × (𝑟̃1 + 𝑟̃2 + ⋯+ 𝑟̃𝑛)−1   (4) 

𝑤𝑗̅̅ ̅ =  
𝐿𝑤̃𝑗

+𝑀𝑤̃𝑗
+𝑈𝑤̃𝑗

3
    (5) 

𝑤𝑗 = 
𝑤𝑗̅̅ ̅̅

∑ 𝑤𝑗̅̅ ̅̅𝑛
𝑖=1

     (6) 

Bước 3: Tính toán bằng phương pháp TOPSIS. 

TOPSIS là một phương pháp giúp xác định giải 

pháp tốt nhất từ một hữu hạn các giải pháp thay thế, cố 

gắng chọn ra giải pháp có khoảng cách ngắn nhất với 

giải pháp lý tưởng tích cực và xa nhất với khoảng cách 

lý tưởng tiêu cực. Giải pháp lý tưởng tích cực ở đây 

được coi là giải pháp tối đa hoá các tiêu chí liên quan 

đến lợi ích, tối thiểu hoá các tiêu chí liên quan đến chi 

phí. Ngược lại, giải pháp lý tưởng tiêu cực thì tối đa 

hoá các tiêu chí chi phí và tối thiểu hoá lợi ích.  

Có m phương án lựa chọn A được đưa ra trong 

khảo sát. Đầu tiên, ma trận quyết định được xác lập 

dựa trên điểm trung bình 𝑥𝑖𝑗 gắn cho phương án thứ i 

tương ứng với n tiêu chí Cj. 

𝐷 =  

𝐴1

𝐴2

⋮
𝐴𝑚 [

 
 
 
 
𝐶1

𝑥11

𝐶2

𝑥12
𝑥21 𝑥22

⋮
𝑥𝑚1

⋮
𝑥𝑚2

…
…

𝐶𝑛

𝑥1𝑛
… 𝑥2𝑛

⋱
…

⋮
𝑥𝑚 ]

 
 
 
 

   (7) 

Sau đó, ma trận quyết định cần được chuẩn hoá 

để chuyển đổi nhiều chiều thuộc tính thành các chiều 

tương đương nhau. 

R = [𝑟𝑖𝑗]m x n     (8) 

𝑟𝑖𝑗 = 
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖 = 1

    (9) 

Chuyển đổi ma trận chuẩn hoá trên sang ma trận 

có trọng số V bằng cách nhân với trọng số 𝑤𝑗 của 

tiêu chí: 

V = [v𝑖𝑗]m x n    (10)  

Lúc này có thể tính toán ra giải pháp lý tưởng 

tích cực (A+) và giải pháp lý tưởng tiêu cực (A-) 

bằng công thức sau: 

A+ = (v1
+, v2

+, …, vn
+)  

với vj
+ = {(maxj (vij), j  J’; minj (vij), j J’’)} (11) 

A- = (v1
-, v2

-, …, vn
-) 

với vj
- = {(maxj (vij), j  J’; minj (vij), j J’’)} (12) 

Khoảng cách của mỗi lựa chọn so với giải pháp 

lý tưởng tích cực (PIS) 𝑑𝑖
+ và tiêu cực (NIS) 𝑑𝑖

− 

được xác định như sau: 

𝑑𝑖
+ = ∑ 𝑑(𝑣𝑖𝑗 , 𝑣𝑗

+𝑛
𝑗=1 )   (13) 

𝑑𝑖
− = ∑ 𝑑(𝑣𝑖𝑗 , 𝑣𝑗

−𝑛
𝑗=1 )   (14) 

Cuối cùng là hệ số gần với giải pháp lý tưởng 

(CCi) được tính theo công thức (15). Thứ tự xếp hạng 

ưu tiên của các phương án được xác định theo thứ tự 

giá trị của hệ số. Càng gần với giải pháp lý tưởng tích 

cực thì hệ số có giá trị càng lớn, và ngược lại. 

𝐶𝐶𝑖 = 
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
++𝑑𝑖

−   (15) 

 

Hình 3. Các khoảng chuyển đổi được chọn 

Bảng 1. Biến ngôn ngữ và hệ số Fuzzy 

Biến ngôn ngữ Hệ số Fuzzy 

Ưu tiên bằng nhau (1) (1, 1, 3) 

Ưu tiên hơn (3) (1, 3, 5) 

Ưu tiên nhiều hơn (5) (3, 5, 7) 

Rất ưu tiên (7) (5, 7, 9) 

Vô cùng ưu tiên (9) (7, 9, 9) 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thu thập và tính toán số liệu  

Số liệu được thu thập thông qua quá trình khảo 

sát các chuyên gia. Việc khảo sát được thực hiện với 

các chuyên gia làm tại các cảng biển và container 

depot tại khu vực Hải Phòng. Các bảng câu hỏi được 

chuyển tới nhóm chuyên gia bằng hình thức gửi trực 

tiếp. Nhóm chuyên gia được lựa chọn khảo sát bao 

gồm 15 chuyên gia có thâm niên làm việc 10 năm trở 

lên, đang phụ trách và sử dụng trực tiếp phần mềm 

giám định container tại các cảng biển, kho bãi,… khu 

vực Hải Phòng.  

Mục tiêu của mô hình này là đánh giá mức độ ưu 

tiên trong việc lựa chọn các công ty cung cấp phần 

mềm giám định container tốt nhất. Sau khi tham khảo 

và căn cứ vào các tài liệu nghiên cứu liên quan đến 

mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả đã lựa chọn và đề 

xuất đưa ra bộ 8 tiêu chí (xem Bảng 2) để đánh giá xếp 

hạng 12 công ty cung cấp phần mềm trong đó có 6 

công ty cung cấp phần mềm Việt Nam và 6 công ty 

cung cấp phần mềm nước ngoài (xem Bảng 3).  

Các tiêu chí ở Bảng 2 sẽ được khảo sát về mối 

quan hệ bằng cách so sánh từng cặp với nhau, từ đó có 

thể lập ra ma trận so sánh và làm căn cứ để tính toán 

các trọng số và xác định mức thứ tự xếp hạng của 

các tiêu chí được lựa chọn đánh giá (xem Bảng 4). 

Từ bảng giá trị trọng số của các tiêu chí, việc đánh giá 

Bảng 2. Các tiêu chí đánh giá nhà cung cấp dịch vụ phần mềm 

STT 
Tiêu 

chí 
Định nghĩa Nguồn tham khảo 

1 TC1 Vị trí địa lý Tsai (2009), Chen và Wu (2011), Thắm và cộng sự (2019). 

2 TC2 
Tính linh hoạt tuỳ chỉnh của hệ 

thống 
Tsai (2009), Chen và Wu (2011), Thắm và cộng sự (2019). 

3 TC3 
Mức độ uy tín, hiệu quả, thành tựu 

cuả công ty 

Chen và Wu (2011), Thắm và cộng sự (2019), Thuỷ và cộng 

sự (2023). 

4 TC4 
Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách 

hàng 

Tsai (2009), Thắm và cộng sự (2019), Thuỷ và cộng sự 

(2023). 

5 TC5 
Chất lượng quản lý, kiểm soát hệ 

thống 
Cooper (2012), Thuỷ và cộng sự (2023). 

6 TC6 
Mức độ chia sẻ thông tin, đảm bảo 

quyền riêng tư, bảo mật 
Chen và Wu (2011), Thuỷ và cộng sự (2023). 

7 TC7 Độ tin cậy, đảm bảo của sản phẩm Tsai (2009), Chen và Wu (2011), Thuỷ và cộng sự (2023). 

8 TC8 Chi phí 
Tsai (2009), Cooper (2012), Chen và Wu (2011), Thắm và 

cộng sự (2019), Thuỷ và cộng sự (2023). 

Bảng 3. Các nhà cung cấp phần mềm Việt Nam và nước ngoài 

 STT Lựa chọn Tên công ty 

Việt Nam 

1 R1  TCIS (Công ty Cổ phần giải pháp CNTT Tân Cảng) 

2 R2 Công ty cổ phần công nghệ IRTECH 

3 R3 Công ty TNHH Dịch vụ tin học CEH 

4 R4 Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Intecom 

5 R5 Portlogics (Công ty cổ phần giải pháp Cảng và hậu cần) 

6 R6 Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC 

Nước ngoài 

7 W1 Navis N4 terminal operating system (TOS) 

8 W2 Catos 

9 W3 TOPX Expert 

10 W4 Tidework Technology 

11 W5 Master Terminal MTT 

12 W6 CTOS 
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và tính toán mức độ ưu tiên trong lựa chọn công ty 

cung cấp phần mềm được chia làm hai lần. Lần đầu 

tiên là đánh giá giữa sáu nhà cung cấp phần mềm Việt 

Nam với nhau. Lần thứ hai là đánh giá giữa sáu nhà 

cung cấp phần mềm nước ngoài. Ma trận quyết định 

chuẩn hóa có trọng số sẽ được thiết lập riêng biệt cho 

hai lần đánh giá này, từ đó tính toán chỉ số gần gũi 

cho các nhà cung cấp phần mềm và thu được bảng kết 

quả như Bảng 5 và Bảng 6.  

Nhìn vào Bảng 4 có thể thấy trong tám tiêu chí, 

TC1 (chất lượng dịch vụ) đang có giá trị trọng số cao 

nhất (0,306) và được đánh giá là đáng quan tâm nhất, 

theo sau đó là tiêu chí TC8 - chi phí (0,277). Xếp ở vị 

trí cuối cùng, được coi là có ít sự ảnh hưởng nhất là 

tiêu chí TC2 - vị trí địa lý với giá trị trọng số thấp hơn 

rất nhiều các tiêu chí đứng đầu (0,036). 

Xét đến nhóm các công ty trong nước, giá trị chỉ 

số gần gũi của lựa chọn R5 (Portlogics) là lớn nhất, 

vậy đây là phương án gần nhất với giải pháp lý tưởng 

tích cực. Vì vậy, Portlogics đang được đánh giá là nhà 

cung cấp phần mềm nội địa tốt nhất. Bên cạnh đó, R1 

(Công ty Cổ phần giải pháp CNTT Tân Cảng) xếp 

hạng thấp nhất trong tổng số 6 công ty cung cấp phần 

mềm Việt Nam.  

Nhìn vào kết quả Bảng 6, có thể thấy giá trị chỉ số 

gần gũi của W3 (TOPX Expert) xếp thứ hạng cao nhất, 

chứng tỏ đây là công ty cung cấp phần mềm nước 

ngoài tốt nhất, theo sau là W2 (Catos), và xếp hạng 

cuối cùng là W4 (Tidework Technology) trong số 6 

công ty cung cấp phần mềm nước ngoài. 

4.2. Đánh giá  

Trong công tác quản lý dịch vụ container rỗng và 

đảm bảo lượng container rỗng kịp thời được kiểm tra 

sửa chữa và đưa vào hoạt động, hoạt động khai thác 

depot đóng vai trò vô cùng to lớn và quan trọng. Với 

hãng tàu, container rỗng là tài sản của hãng tàu, và 

depot chính là nơi đảm bảo sự luân chuyển và bảo 

dưỡng của container để phục vụ cho các chuyến 

hàng tiếp theo. Trong trường hợp thiếu hụt container, 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể linh hoạt điều 

phối lấy container từ depot khác hoặc nhận container 

tại cảng. Hiệu quả có được từ việc lựa chọn nhà cung 

cấp phần mềm giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các 

công ty kinh doanh dịch vụ depot. Hơn thế nữa, nắm 

được mức độ quan trọng của các tiêu chí khi lựa 

chọn nhà cung cấp sẽ giúp các công ty cung cấp 

phần mềm củng cố và cung cấp dịch vụ hoàn thiện 

hơn cho khách hàng. 

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng Portlogics 

(Công ty Cổ phần Giải pháp Cảng và Hậu cần) đang 

được đánh giá ở mức tốt nhất đối với nhóm các nhà 

cung cấp phần mềm trong nước, theo sau là công ty 

CEH. Các doanh nghiệp trên được đánh giá cao về 

chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, độ tin cậy, 

đảm bảo của sản phẩm và có mức chi phí phù hợp.  

Trên thực tế, các công ty này hiện cũng đang cung 

cấp rất nhiều phần mềm liên quan đến hệ sinh thái 

cảng biển kho bãi, depot trên địa bàn Hải Phòng cho 

nhiều đơn vị lớn như Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á, 

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, Công ty Cổ phần 

Gemadept. Xét đến nhóm các nhà cung cấp phần 

mềm nước ngoài, kết quả cuả nghiên cứu cho thấy 

Bảng 4. Xếp hạng các tiêu chí 

Tiêu chí Trọng số 𝐰̅j Trọng số wj Xếp hạng 

TC1 0.038 0.036 8 

TC2 0.041 0.039 7 

TC3 0.09 0.087 4 

TC4 0.317 0.306 1 

TC5 0.074 0.072 5 

TC6 0.06 0.058 6 

TC7 0.128 0.124 3 

TC8 0.286 0.277 2 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 

Bảng 5. Kết quả cho nhóm công ty Việt Nam 

Lựa 

chọn 
di

+ di
- 

Chỉ số 

gần gũi 

CCi 

Xếp 

hạng 

R1 0.002 0.045 0.04 6 

R2 0.028 0.016 0.593 3 

R3 0.032 0.019 0.63 2 

R4 0.025 0.024 0.511 5 

R5 0.04 0.013 0.759 1 

R6 0.027 0.022 0.551 4 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả  

Bảng 6. Kết quả cho nhóm công ty nước ngoài 

Lựa 

chọn 
di

+ di
- 

Chỉ số 

gần gũi 

CCi 

Xếp 

hạng 

W1 0.022 0.05 0.317 4 

W2 0.051 0.02 0.761 2 

W3 0.051 0.01 0.842 1 

W4 0.016 0.05 0.241 6 

W5 0.032 0.03 0.498 3 

W6 0.018 0.05 0.291 5 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 
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TOPX Expert đang được đánh giá ở mức tốt nhất 

theo các tiêu chí đưa ra, theo sau là CATOS. Trên 

thực tế, các phần mềm quản lý cảng biển quốc tế như 

CATOS và TOPS (bao gồm các phân hệ TOPX và 

TOPO) của Hàn Quốc và Úc đã được triển khai tại 

một số cảng lớn ở Việt Nam, đặc biệt là tại các khu 

vực như Cảng Đà Nẵng và Bến 1,2 tại Lạch Huyện, 

Hải Phòng của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

Qua nghiên cứu, các công ty cung cấp phần mềm 

cần không ngừng cải thiện dịch vụ chăm sóc khách 

hàng và cố gắng giảm bớt các khoản chi phí dư thừa. 

Bên cạnh đó, độ tin cậy và đảm bảo của sản phẩm cần 

được nâng cao. Đây là những tiêu chí được các nhà ra 

quyết định đánh giá là quan trọng nhất.  

5. Kết luận 

Nghiên cứu đã đánh giá cũng như xếp thứ tự các 

nhà cung cấp phần mềm giải pháp chuyển đổi số cho 

cảng biển, kho bãi và depot, đặc biệt tập trung 

nghiên cứu phần mềm ứng dụng cho hoạt động quản 

lý giám định container tại các container depot. Tuy 

nhiên, nghiên cứu này mới chỉ xây dựng bộ tiêu chí 

dựa trên tham khảo các tài liệu trước đây, vẫn chưa 

căn cứ thêm vào các khảo sát và thu thập ý kiến từ các 

chuyên gia. Do đó, bộ tiêu chí sử dụng trong nghiên 

cứu này chưa được đánh giá mức độ phù hợp. Đây sẽ 

là tiền đề cho nhóm tác giả tiếp tục thực hiện các 

nghiên cứu tiếp theo xây dựng những tiêu chí phụ để 

hoàn thiện hơn bộ tiêu chí và kết hợp thêm phương 

pháp định tính khác để đánh giá mức độ ưu tiên của 

các nhà cung cấp chính xác hơn. Dựa vào các kết quả 

trên, nghiên cứu góp phần giúp các doanh nghiệp kinh 

doanh depot trên địa bàn Hải Phòng tăng cường hiệu 

quả khai thác và cải thiện chuyển đổi số hoạt động 

khai thác thông qua việc lựa chọn đối tác cung cấp 

phần mềm tốt nhất. Đồng thời nghiên cứu cũng giúp 

các nhà cung cấp phần mềm cải thiện dịch vụ của 

mình phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Các 

nghiên cứu tiếp theo cũng có thể mở rộng thêm về nhà 

cung cấp ở các loại hình khác như thiết bị giám sát, 

phương tiện xe nâng, phương tiện cơ giới, hoặc các 

thiết bị liên quan phục vụ hoạt động khai thác cảng bãi, 

depot và dịch vụ logistics. 

Lời cảm ơn 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học 
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